1. Toán (Làm vào vở toán nhà)
Thứ hai 2 /3/2020

Bài 1:  Đặt tính rồi tính

              45278 + 37432          125609 + 90788                    75204 - 67893

              576 x 208                   45708 : 24                             14675  :  82

Bai 2:  Rút gọn phân số:
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Bai 3:  Tính giá trị các biểu thức sau:

a. 25117 – 5423 + 1906            b. 380 [image: image6.png]


 405  -  15 275           c. 75500 : 302  [image: image8.png]


 67
Baì 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
20 km2          = ………………….m2          
6000 000 m2 = …………………km2
2 m2 31 dm2  =  …………….dm2       
1327 cm2       = ………dm2 ………..cm2

5007 2         = ……..  .m2..... dm2               9 m2 7dm2    =  ………dm2
15 km2           = …………….m2                          
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km2             = …………… m2
Bài 5 : Tìm x : 

a/   x + 3 785 = 9 600
            b/ 48 x X = 2 496

     c/ X - 7 486 = 10 253
Bài 6 :  Một hình chữ nhất có chiều dài 112cm và  hơn  chiều rộng  22 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 7 :  Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được ít hơn số thóc  thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng  thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
Thứ ba 3/3/2020
Bài 1 :  Tìm y:  

a.  y :  43 = 260          b. y [image: image11.png]


 56 = 2632            c. 7542 –  y =  2457 + 1999

Bài 2 : Quy đồng các mẫu số các phân số
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Bài 3 : Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 25m, chiều cao kém độ dài đáy 8m. 

a. Tính diện tích thửa ruộng 
b.  Người ta trồng rau trên thửa ruộng, cứ 5m2 thu được 4kg rau. Tính số kg rau thu được?

Bài 4 : Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 96 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m. Tính diện tích khu vườn đó.
Thứ tư 4 /3/2020
Bài 1:  Đặt tính rồi tính     35788 [image: image19.png]+ 29007



          670222 – 134552       2687 [image: image21.png]
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 276                 65837 :  254                 248034  : 95
Bài 2 :Rút gọn các phân số:    [image: image25.png]
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Bài 3 : Một tấm bìa hình bình hành có diện tích bằng diện tích của tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 32cm, chiều rộng 2dm. Tìm chiều cao của tấm bìa HBH biết độ dài cạnh đáy là 16cm.

Bài 4 : Hai kho thóc chứa 12 tấn 5 tạ thóc. Tính số kg thóc ở mỗi kho, biết kho thứ nhất chứa nhiều hơn kho thứ hai 700 kg thóc. ( Chú ý dạng toán đã học ở HK1)
BÀI 5 Tháng 10, nhà em trả 450 000 đồng tiền điện. Tháng 11, nhà em trả nhiều hơn tháng 10 là 100 000 đồng. Vậy trung bình mỗi tháng nhà em phải trả số tiền điện là bao nhiêu tiền?

Bài 6 :Nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích nền nhà đó?

Bài 7 : Tìm y : 

a/   y   x  4= 385746 - 6486
                  b/ 861118 : y = 527
    
Bài 8:  Một khu  du lịch có lượng khách vào thăm quan trong 3 ngày như sau: Ngày thứ nhất có 893 người ; ngày thứ hai có số người ít hơn ngày thứ nhất là 139 người; ngày thứ 3 có số người bằng 
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 số người của cả hai ngày trước. Hỏi trung bình mỗi ngày có bao nhiêu người vào tham quan khu du lịch?
Thứ năm/ 5/3/2020

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

             2082 kg   =  …     tấn………  kg                   3500 g  =   …        kg………     dag

             5m2 24dm2  =   ……...............cm2                 5200cm2     =…….....................dm2  
  3 tấn 26 kg = .......................     kg                 12m 3cm =............................... cm
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Bài 2:  Quy đồng mẫu số các phân số sau: 
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Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 57 m, chiều rộng bằng[image: image44.png]


 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó. 
Bài 4 . Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 50kg gạo, buổi chiều bán  
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 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 5. Tính nhanh   250 x 15 + 250 x 50 + 250 x 35

Thứ sáu/ 6/3/2020
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:         a.205  x  337  + 45260  : 124        
     b)  24 550  + 550 : 55  -  24 560      c)1245  -  m x n : p, với m = 1245, n = 36, p = 60

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

12 kg 30g  = ……………. g                        2 tấn 3 yến  =…………………kg

3 giờ 120 phút  =………  giờ                      1/3 giờ    =………………..phút

5 m2 3 dm2   =………….. cm2                              154800 cm2   =  ……m2   …..dm2

3/5 m2   = ……………      cm2                      208 năm  =……  thế kỉ…….năm
Bài 3:Quy đồng mẫu số các phân số sau  
a/   
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Bài 4. Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 30m. Chiều rộng bằng  
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chiều dài. Tính diện tích sân bóng đó?
Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất.    
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